
A B 1 2 3=2:1

TỔNG THU NGÂN SÁCH XÃ 24.972.855.564 34.073.722.621 136,44%

A Thu ngân sách xã đã qua kho bạc 24.972.855.564 34.073.722.621 136,44%

I Các khoản thu hưởng 100% 105.000.000 3.286.814.123 3130,30%

1 Phí, lệ phí 18.000.000 16.449.000 91,38%

2 Thu từ quỹ đất công và công ích 55.000.000 158.386.600 287,98%

2.1 Thu HLCS từ quỹ đất công ích và đất công 55.000.000 158.386.600 287,98%

2.2 Thu hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất 

2.3 Khác

3 Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

4 Thu phạt, tịch thu khác theo quy định 17.075.000

5 Thu đóng góp của nhân dân theo quy định

6 Đóng góp tự nguyện của cá nhân, tổ chức

7 Thu khác 32.000.000 3.094.903.523 9671,57%

II Các khoản thu hưởng theo tỷ lệ % 3.266.400.000 9.185.452.934 281,21%

Các khoản thu phân chia 168.800.000 474.463.932 281,08%

1 Thuế thu nhập cá nhân 48.800.000 42.642.744 87,38%

2 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (100%) 29.000.000 34.076.715 117,51%

3 Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh (100%) 11.000.000 11.600.000 105,45%

4 Thuế sử dụng đất nông nghiệp hộ gia đình (100%)

5 Lệ phí trước bạ nhà đất (100%) 80.000.000 386.144.473 482,68%

Các khoản thu phân chia khác của tỉnh 3.097.600.000 8.710.989.002 281,22%

1 Thu tiền sử dụng đất 3.000.000.000 8.632.617.810 287,75%

2 Thuế tiêu thụ đặc biệt

3 Thuế GTGT 97.600.000 78.371.192 80,30%

III Thu chuyển nguồn 5.003.205.866 5.003.205.866 100,00%

IV Thu kết dư ngân sách năm trước 51.840.198 51.840.198 100,00%

V Thu bổ sung ngân sách cấp trên 16.546.409.500 16.546.409.500 100,00%
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